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BÀI ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2025 - 2026 

Môn Toán lớp 5 (40 phút) - (Đề số 3) 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

Bài 1: (3,5 điểm ) Khoanh vào đáp án đúng: 

Câu 1. Chữ số 9 trong số 25, 309 thuộc hàng nào? 

A. Hàng đơn vị                                               B. Hàng trăm C. Hàng phần trăm                                         D. Hàng phần nghìn 

Câu 2. Phân số  viết dưới dạng số thập phân là: 

A. 2,5         B.  5,2               C. 0,4         D. 4,0 

Câu 3. Thể tích của một hình lập phương có cạnh 5 dm là: 

A. 125 dm3         B. 100 dm2   C. 100dm3         D. 125 dm2  

Câu 4. Cách tính diện tích hình thang có đáy lớn là 25 cm, đáy nhỏ 21 cm và chiều 

cao 8 cm là: 

 A. ( 25   21 )   8 : 2            B. ( 25 + 21) 8 : 2 

 C. ( 25 + 21) : 8   2                                      D. ( 25   21) : 8   2 

Câu 5. 75% của một số là 4,2. Vậy số đó là bao nhiêu?                                           

A. 3,15   B. 31,5   C. 5,6    D. 56 

Câu 6. Diện tích toàn phần của một hình lập phương bằng 486 dm2. Vậy thể tích của 

hình lập phương đó là:                                                                                                 

A. 324 dm3   B.  162 dm3   C.  121, 5 dm3     D.  729 dm3 

Câu 7. Một người đi xe đạp được 50 km trong 2 giờ 30 phút. Vậy vận tốc đi xe đạp 

của người đó là:  

A. 25 km/giờ  B.  125 km/giờ  C.  30 km/giờ     D.  20 km/giờ       

 

Câu 2. (0,5 điểm)  Nối mỗi        với dấu ( >;  <;  =) thích hợp. 

         a. 279,5             279,49                            b. 49,589        49,59                                 

 

 

   

         c. 327,300      327,3                             d. 10, 806         10,186                                

 

PHẦN II: TỰ LUẬN ( Giải các bài tập sau ) 

Bài 1 (0,5 điểm) : Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm 

   a. 8 km 362 m = …………. km  b. 1 phút 30 giây = …………. phút 

   c. 15 kg 287 g = …………. kg   d.  32 cm2 5 mm2 = …………. cm2 
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Bài 2 (2 điểm):  Đặt tính rồi tính 

a. 256,34  + 28, 57  b.  576,4  -  159,28 c.  64, 59     4,5  d. 16,1 : 4,6  
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Bài 3 (1,5 điểm): Hai xe ô tô khởi hành cùng một lúc, một xe đi từ A đến B với vận tốc 

43 km/ giờ, một xe đi từ B đến A với vận tốc 45 km/ giờ. Biết quãng đường AB dài 220 

km. Hỏi kể từ lúc bắt đầu đi, sau mấy giờ hai ô tô gặp nhau và điểm gặp nhau cách A 

bao xa? 
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Bài 4 (1,5 điểm): Một bao gạo cân nặng 40kg. Sau khi lấy ra 40% số gạo trong bao thì 

số gạo còn lại nặng bao nhiêu ki-lô-gam?           
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Bài 5 (0,5 điểm): Cho hai số thập phân có tổng bằng 69,85. Nếu chuyển dâu phẩy ở số 

bé sang phải một hàng ta được số lớn. Tìm hai số đã cho ? 

Trả lời:  

                       - Số lớn là: …………              - Số bé là:………….  

 


